
TT Tên mạnh thường quân Đơn vị  Số tiền Ngày/ hình thức ủng hộ

1 Bé Kiều Gia Nhi và bé Kiều Gia Bảo TK Nguyễn Thị Thu      1,000.000 25/5/2021 (CK)

2 Chú Linh Hội Nông dân TP         500.000 25/5/2021 (CK)

3 Cô Quyên
Nhà Hàng Trúc Mai Viên (Đường 1/5 – TP Bảo

Lộc)
        500.000 25/5/2021 (CK)

4 Chú Sơn Nam Á Bank (Bảo Lộc)      1,000.000 25/5/2021 (CK)

5 Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Thủy) TK Nguyen Thi Ngoc Thuy         200.000 25/5/2021 (CK)

6 Chú Ngọc Chánh VP Thành ủy      2,000.000  28/5/2021 (CK)

7 Cô Thơm GV trường THCS Hồng Bàng         200.000 26/5/2021 (CK)

8 Chú Đỗ Hữu Bảo P. Ban Tuyên giáo Thành ủy         400.000 26/5/2021 (TM)

9 Bác Đỗ Thị Hải
Nguyên Bí thư Huyện đoàn Bảo Lộc (đang sống

tại Cộng hòa Đức)
     2,000.000 27/5/2021 (CK)

10 Anh chị Cán bộ Đoàn khối xã, phường Thành đoàn Bảo Lộc      2,000.000 27/5/2021 (TM)

11 Cô Quyên Công ty TNHH Khiết An Phát      1,000.000 27/5/2021 (CK)

12 Ban chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc      1,000.000 28/5/2021 (TM)

13 BCH Đoàn trường THPT Lê Thị Pha         300.000 28/5/2021(CK)

14 Cô Thuận HT trường TH Lộc Sơn 1         500.000 28/5/2021 (CK)

15 Cô Niên PHT trường TH Lộc Sơn 1         100.000 28/5/2021 (CK)

16 Cô Tuyến GV trường TH Lộc Sơn 1         500.000 28/5/2021 (CK)

17 Cô Quyên GV trường TH Lộc Sơn 1         500.000 28/5/2021 (CK)

18 Cô Thảo GV trường TH Lộc Sơn 1         200.000 28/5/2021 (CK)

19 Cô Hải GV trường TH Lộc Sơn 1         200.000 28/5/2021 (CK)

20 Cô Hằng GV trường TH Lộc Sơn 1         200.000 28/5/2021 (CK)

21 Cô Bưởi GV trường TH Lộc Sơn 1         200.000 28/5/2021 (CK)

22 Cô Linh GV trường TH Lộc Sơn 1         100.000 28/5/2021 (CK)

23 Cô Hải Anh GV trường TH Lộc Sơn 1         200.000 28/5/2021 (CK)

24 Cô Giang GV trường TH Lộc Sơn 1         200.000 28/5/2021 (CK)

25 Cô Mai GV trường TH Lộc Sơn 1         200.000 28/5/2021 (CK)

26 Cô Ánh GV trường TH Lộc Sơn 1         100.000 28/5/2021 (CK)

27 Cô Trang GV trường TH Lộc Sơn 1         200.000 28/5/2021 (CK)

28 Cô Vân GV trường TH Lộc Sơn 1         200.000 28/5/2021 (CK)
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29 Cô Lan GV trường TH Lộc Sơn 1         200.000 28/5/2021 (CK)

30 Cô Liên GV trường TH Lộc Sơn 1         200.000 28/5/2021 (CK)

31 Cô Oanh GV trường TH Lộc Sơn 1         200.000 28/5/2021 (CK)

32 Cô Thúy Hoa GV trường TH Lộc Sơn 1         200.000 28/5/2021 (CK)

33 Cô Phượng GV trường TH Lộc Sơn 1         200.000 28/5/2021 (CK)

34 Cô Huệ GV trường TH Lộc Sơn 1         200.000 28/5/2021 (CK)

35 Cô Chi GV trường TH Lộc Sơn 1         100.000 28/5/2021 (CK)

36 Cô Phương Thảo GV trường TH Lộc Sơn 1         100.000 28/5/2021 (CK)

37 Cô Phú GV trường TH Lộc Sơn 1         100.000 28/5/2021 (CK)

38 Cô Bé GV trường TH Lộc Sơn 1         100.000 28/5/2021 (CK)

39 Cô Như GV trường TH Lộc Sơn 1         100.000 28/5/2021 (CK)

40 Cô Dung GV trường TH Lộc Sơn 1         200.000 28/5/2021 (CK)

41 Cô Lệ Quyên GV trường TH Lộc Sơn 1         100.000 28/5/2021 (CK)

42 Cô Thy GV trường TH Lộc Sơn 1         100.000 28/5/2021 (CK)

43 Cô Thảo Linh GV trường TH Lộc Sơn 1         100.000 28/5/2021 (CK)

44 Cô Lợi GV trường TH Lộc Sơn 1         100.000 28/5/2021 (CK)

45 Cô Tháp GV trường TH Lộc Sơn 1         200.000 28/5/2021 (CK)

46 Cô Hoa GV trường TH Lộc Sơn 1         100.000 28/5/2021 (CK)

47 Cô Hà GV trường TH Lộc Sơn 1         100.000 28/5/2021 (CK)

48 Cô Trịnh Thị Hoa GV trường TH Lộc Sơn 1         100.000 28/5/2021 (CK)

49 Cô Hiền PHT trường TH Lộc Sơn 1         100.000 28/5/2021 (CK)

50 Cô Lý GV trường TH Lộc Sơn 1         100.000 28/5/2021 (CK)

51 Chú Tuấn Phó Ban tổ chức Thành ủy      1,000.000 30/5/2021 (CK)

52 Cô Trà My GV trường TH Lộc Sơn 1         200.000 31/5/2021 (CK)

53 Liên đội Tiểu học Lộc Nga         500.000 31/5/2021 (CK)

54 Hội Cựu chiến binh TP Bảo Lộc         500.000 31/5/2021 (TM)

55  Em Đỗ Bảo An Lớp 1A2 trường Tiểu học Nguyễn Trãi         500.000 31/5/2021 (TM)

56  Thành đoàn Bảo Lộc         500.000 31/5/2021 (TM)

57  Hội Liên hiệp phụ nữ TP Bảo Lộc      1,000.000 31/5/2021 (TM)

58  Chú Nguyễn Đình Nguyên Vũng Tàu    10,000.000 01/6/2021 (CK)

59  Chú Nguyễn Huy Hà PGĐ MobiFone Lâm Đồng      2,000.000 01/6/2021 (CK)

60  Công ty TNHH Bảo Khánh Head Bảo Khánh      2,000.000 01/6/2021 (CK)

61  Cô Vũ Thị Bảo Duyên GV Trường Tiểu học Nguyễn Trãi         500.000 01/6/2021 (CK)

62  Cô Bùi Thị Thu Hiền GV Trường Tiểu học Nguyễn Trãi         500.000 01/6/2021 (CK)

63 Cô Bùi Phượng Ánh Chi TK Bùi Thị Phượng Vy 1,000.000     01/6/2021 (CK)



   38,900.000 Tổng nhận (đến 01/6/2021)


